
 

Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY SẢN  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày           /        /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

nếu có 
Căn cứ pháp lý 

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.004694 
Công bố mở cảng cá 

loại 2 

- 06 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

và hợp lệ; cơ quan có 

thẩm quyền xem xét 

hồ sơ, tổ chức khảo sát 

thực tế tại cảng cá, 

quyết định công bố mở 

cảng cá; 

- 02 ngày kể từ ngày 

Quyết định công bố 

mở cảng cá được ban 

hành, cơ quan có 

thẩm quyền có trách 

nhiệm thông báo trên 

các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

Quyết định công bố mở 

cảng cá: 06 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ và hợp lệ. 

 

 
- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính tỉnh, địa chỉ: 

motcua.daklak.gov.vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

 

Không 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/3/2019; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP ngày 04/4/2024. 

http://motcua.daklak.gov.vn/


 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

nếu có 
Căn cứ pháp lý 

2 1.004684 

Cấp, cấp lại, gia hạn 

giấy phép nuôi trồng 

thuỷ sản trên biển cho 

tổ chức, cá nhân Việt 

Nam (trong phạm vi 06 

hải lý) 

- 45 ngày đối với cấp 

mới kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ; 

- 15 ngày đối với cấp 

lại/gia hạn kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 
- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính tỉnh, địa chỉ: 

motcua.daklak.gov.vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

 

Không 

- Luật Thủy sản năm 2017 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/3/2019; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP ngày 04/4/2024. 

3 1.004697 

Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện đóng mới, cải 

hoán tàu cá 

10 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

- Luật Thủy sản năm 2017 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/3/2019; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP ngày 04/4/2024. 

4 1.003666 

Cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận nguồn gốc 

thủy sản khai thác 

(theo yêu cầu) 

02 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018; 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngảy 18/01/2022. 

5 1.003634 
Cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký tàu cá 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018; 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022. 

 

6 1.003586 
Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tạm thời tàu cá 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018; 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022. 

http://motcua.daklak.gov.vn/


 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

nếu có 
Căn cứ pháp lý 

7 1.004359 
Cấp, cấp lại giấy phép 

khai thác thủy sản 

- 06 ngày đối với cấp 

mới kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ; 

- 03 ngày đối với cấp 

lại kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 
- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính tỉnh, địa chỉ: 

motcua.daklak.gov.vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

 

- Cấp mới: 

40.000 

đồng/lần; 

- Cấp lại: 

20.000 

đồng/lần 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/3/2019; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP ngày 04/4/2024; 

- Thông tư số 94/2021/TT-

BTC ngày 02/11/2021. 

8 1.004344 

Cấp văn bản chấp 

thuận đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá 

trên biển 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/3/2019; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP ngày 04/4/2024. 

9 1.003681 Xóa đăng ký tàu cá 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Không 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018; 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022. 

10 1.004056 
Hỗ trợ một lần sau đầu 

tư đóng mới tàu cá 

19 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

- Nghị định số 17/2018/NĐ-

CP ngày 02/02/2018; 

- Nghị định số 67/2014/NĐ-

CP ngày 07/7/2014. 

http://motcua.daklak.gov.vn/


 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

nếu có 
Căn cứ pháp lý 

11 1.003590 

Cấp Giấy chứng nhận 

thẩm định thiết kế tàu 

cá 

- 20 ngày (đối với hồ 

sơ thiết kế đóng mới, 

lần đầu); 

- 10 ngày làm việc 

(đối với hồ sơ thiết kế 

cải hoán, sửa chữa 

phục hồi).  
- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính tỉnh, địa chỉ: 

motcua.daklak.gov.vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

 

5% giá thiết 

kế, theo 

Thông tư số 

94/2021/TT-

BTC ngày 

02/11/2021 

của Bộ Tài 

chính 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018; 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022; 

- Thông tư số 94/2021/TT-

BTC ngày 02/11/2021. 

12 1.003563 
Cấp giấy chứng nhận 

an toàn kỹ thuật tàu cá 

03 ngày làm việc kể 

từ khi hoàn thành 

kiểm tra. 

Theo từng 

hạng mục 

Mục II Biểu 

phí, lệ phí 

ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

94/2021/TT-

BTC 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018; 

- Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022. 

- Thông tư số 94/2021/TT-

BTC ngày 02/11/2021. 

13 1.003593 

Cấp giấy xác nhận 

nguyên liệu thủy sản 

khai thác trong nước 

(theo yêu cầu) 

02 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Nộp 

700.000 

đồng/lần; 

- Nộp 

150.000 đồng 

+ (số tấn 

thủy sản x 

15.000 

đồng/tấn); 

Tối đa 

700.000 

đồng/lần 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018. 

http://motcua.daklak.gov.vn/
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